
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,272.07 -0.14% 12.40%
HNX 229.24 0.01% -0.33%
VN30 1,335.85 -0.02% 18.05%
UPCOM 92.74 -0.18% 5.89%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -0.73
Tổng GTGD (tỷ) 16,218.81 -33.57% -14.17%

INTRADAY VNINDEX 10/12/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 23,360 0.04% 19.61%
FUEMAV30 16,190 -0.06% 20.37%
FUESSV30 16,540 -0.24% 19.34%
FUESSV50 19,940 -0.15% 17.43%
FUESSVFL 21,450 -0.46% 16.58%
FUEVFVND 33,200 -0.21% 27.55%
FUEVN100 17,880 0.22% 17.09%

VN30F2412 1,343.0 0.23%
VN30F2501 1,348.0 0.20%
VN30F2503 1,344.4 -0.20%
VN30F2506 1,347.0 0.15%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 39,367.58 0.53% 17.64%
Shanghai 3,422.66 0.59% 15.54%
Hang Seng 20,311.28 -0.50% 20.98%
Kospi 2,417.84 2.43% -9.44%
BSE Sensex 81,510.06 0.002% 13.38%
STI (Singapore) 3,813.55 0.49% 18.07%
SET (Thái Lan) 1447.53 0.00% 0.99%
Dầu Brent ($/thùng) 71.84 -0.33% -6.73%
Vàng ($/ounce) 2,673.53 0.41% 28.74%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 4.22% 17 62
Lãi suất tiết kiệm 12T 4.60% 0 -20
TPCP - 5 năm 2.30% 3 42

TPCP - 10 năm 2.67% 7.0 49

USD/VND 25,470               0.04% 3.92%

EUR/VND 27,494               -0.22% 0.43%

CNY/VND 3,554                 0.16% 2.25%

LỊCH SỰ KIỆN
Loại Tỉ lệ  Giá trị 

Cổ phiếu 10:1

Tiền mặt                                               1,800 

Cổ phiếu 100:20

Tiền mặt                                               2,000 

Tiền mặt                                               5,500 

PINETREE SECURITIES CORPORATION

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
10/12/2024

Chứng khoán Trung Quốc trái chiều vào thứ Ba trong bối cảnh thị trường Châu

Á - Thái Bình Dương tăng mạnh. Tâm lý thị trường được thúc đẩy bởi thông báo

của Bắc Kinh về các biện pháp tài khóa "chủ động hơn" và chính sách tiền tệ "

nới lỏng vừa phải" vào năm tới như một phần của nỗ lực của chính quyền để

thúc đẩy tiêu dùng trong nước.

Sáng nay, giá vàng SJC phổ biến tăng 900,000 đồng ở chiều mua vào và 400,000

đồng ở chiều bán ra. Theo đó, giá vàng hôm nay được giao dịch phổ biến ở 83.6 

triệu đồng ở chiều mua vào và 85.6 triệu đồng ở chiều bán ra.

Ngày thực hiện

VNINdex giảm điểm trong bối cảnh Trung Quốc nới lỏng chính sách tiền tệ và

tài khóa. Họ nhà Vin là nguyên nhân chính trong đà giảm của thị trường với VIC -

1.6%, VHM -1.2%, VRE -0.8%. Nhóm cổ phiếu thép ngập tràn sắc xanh với HPG

+0.9%, TVN +5.3%, TLH +2.4%, sau thông tin Hoà Phát chính thức khai lò thổi

300 tấn tại dự án Dung Quất 2 trị giá 85,000 tỷ đồng.

ETF & PHÁI SINH
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 94,500     -0.84% 1.61% 1,284,052        2,319,181        
BID 46,750     0.11% 1.52% 3,399,112        5,929,560        
CTG 36,350     -0.27% 1.25% 6,126,932        8,813,560        
TCB 24,050     -0.41% 1.69% 12,030,798     17,638,305      
VPB 19,250     -0.77% 0.26% 14,991,968     17,432,195      
MBB 24,250     -0.61% 1.25% 10,846,604     11,052,402      
HDB 28,000     3.70% 7.49% 27,064,123     31,231,585      
TPB 16,350     -0.30% 2.19% 10,815,670     15,471,568      
STB 33,500     -1.47% 2.76% 8,222,712        13,725,975      
VIB 19,300     0.00% 2.66% 9,115,247        14,572,742      
ACB 25,350     -0.59% 1.40% 7,171,060        8,355,108        
SHB 10,350     0.00% 0.49% 28,447,801     28,189,796      

SSB 17,350     0.29% 2.06% 4,255,561        3,665,425        
GAS 69,000     -0.43% 0.44% 773,393           1,032,229        

POW 12,650     1.20% 0.00% 22,630,976     35,064,081      
PLX 40,300     0.37% 0.75% 709,913           1,020,417        
VIC 41,200     -1.55% 1.98% 3,712,809        7,404,759        

VHM 40,950     -1.21% 0.12% 7,045,285        9,412,798        
VRE 17,550     -0.85% -0.85% 9,281,019        13,184,155      
VNM 63,900     -0.31% 0.00% 3,616,608        3,624,166        
MSN 72,700     -0.68% 0.00% 3,880,185        4,725,581        
SAB 58,100     1.04% 3.38% 1,343,025        1,741,758        
BCM 68,000     0.15% 2.41% 292,104           698,650            
BVH 52,600     1.74% 0.96% 2,524,787        2,033,909        
VJC 102,600  -0.10% 1.08% 982,785           902,116            
FPT 149,500  1.70% 3.10% 6,187,145        5,625,490        
MWG 60,800     -0.49% 1.67% 6,706,744        8,203,486        
GVR 31,750     -1.09% 2.75% 3,117,130        5,296,459        
SSI 26,250     0.19% 8.02% 24,648,250     25,774,438      
HPG 27,900     0.90% 3.33% 60,436,661     70,064,535      
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HDB: Cổ phiếu HDB tăng mạnh lên sát đỉnh lịch sử trong bối cảnh HDBank sẽ 

chốt danh sách cổ đông vào ngày 12/12 để trả cổ tức 20% bằng cổ phiếu.

Nội dung

NHNN cho phép cơ cấu lại khoản nợ ảnh hưởng bởi bão Yagi đến hết năm 2025;

Tăng trưởng kinh tế vượt dự báo, thêm kỳ vọng BoJ thay đổi chính sách;

Prudential xem xét bán 30% cổ phần tại công ty quản lý tài sản Eastspring Investments;

Trung Quốc quay xe mạnh mẽ: Lần đầu tiên thay đổi lập trường chính sách tiền tệ kể từ năm 2011.

Khủng hoảng chính trị tại Hàn Quốc gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng;

Thủ tướng yêu cầu tăng cường thanh tra xuất hoá đơn điện tử từng lần tại cây xăng;

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

Giá dầu giảm vào thứ Ba khi những lo ngại về hậu quả từ việc lật đổ Tổng thống 

Syria Bashar al-Assad lắng xuống.

CTCP Vinpearl – công ty con của Vingroup vừa công bố kế hoạch chào bán hơn 

70 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với giá chào bán 71,350 đồng/cp.

Dự kiến ngày 30/12, Masan Consumer sẽ tạm ứng gần 6,900 tỷ đồng để trả cổ 

tức năm 2024.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

FPT: Tập đoàn tài chính hàng đầu Nhật Bản (SBI Holdings) dự kiến đầu tư 35% 

vào công ty AI mới của FPT.

956.0
878.4

660.0 638.2

348.6 330.9 294.3 284.8 258.7 241.9

HPG EIB HDB FPT STB SSI SIP MWG HDC HDG

343.8

37.2

359.7

-424.5

-300.8

-711.5

671.0

361.9

-488.4

-0.7

27/11 28/11 29/11 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 09/12 10/12

-10.9%

-7.0%
-6.2%

-4.4% -4.2%
-3.7% -3.4% -3.3% -3.3% -3.1%

DHT DC4 IPA CSC IVS DCL VCS CTP VND TVS

20.33%

18.10%
13.97%

13.80% 13.10%
12.60%

12.37%
12.36%

12.36%

11.99%

VCA KSV FIR HTN ABS DST L14 MFS TTA S99



VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,272.07 -0.14% 12.40%
HNX 229.24 0.01% -0.33%
VN30 1,335.85 -0.02% 18.05%
UPCOM 92.74 -0.18% 5.89%
Net Foreign buy (B) -0.73
Total trading value (B) 16,218.81 -33.57% -14.17%

INTRADAY VNINDEX 12/10/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 23,360 0.04% 19.61%
FUEMAV30 16,190 -0.06% 20.37%
FUESSV30 16,540 -0.24% 19.34%
FUESSV50 19,940 -0.15% 17.43%
FUESSVFL 21,450 -0.46% 16.58%
FUEVFVND 33,200 -0.21% 27.55%
FUEVN100 17,880 0.22% 17.09%

VN30F2412 1,343.00 0.23%
VN30F2501 1,348.00 0.20%
VN30F2503 1,344.40 -0.20%
VN30F2506 1,347.00 0.15%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 39,367.58 0.53% 17.64%
Shanghai Component 3,422.66 0.59% 15.54%
Hang Seng 20,311.28 -0.50% 20.98%
Kospi 2,417.84 2.43% -9.44%
BSE Sensex 81,510.06 0.002% 13.38%
STI (Singapore) 3,813.55 0.49% 18.07%
SET (Thailand) 1,447.53 0.00% 0.99%
Brent oil ($/barrel) 71.84 -0.33% -6.73%
Gold ($/ounce) 2,673.53 0.41% 28.74%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 4.22% 17 62
Deposit interest 12M 4.60% 0 -20
5 year-Gov. Bond 2.30% 3 42

10 year-Gov. Bond 2.67% 7.0 49

USD/VND 25,470           0.04% 3.92%

EUR/VND 27,494           -0.22% 0.43%

CNY/VND 3,554              0.16% 2.25%
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MARKET BRIEF
12/10/2024

VNINIndex fell amid China's loosening of monetary and fiscal policies. Vingroup 

stocks were the main cause of the market's decline with VIC -1.6%, VHM -1.2%, VRE 

-0.8%. Steel stocks were filled with green with HPG +0.9%, TVN +5.3%, TLH +2.4%, 

after Hoa Phat officially opened a 300-ton furnace at the Dung Quat 2 project 

worth VND85,000 billion.

Ticker

ETF & DERIVATIVES

China stocks were mixed Tuesday amid broader gains in Asia-Pacific markets.

Sentiment was boosted by Beijing’s announcement of “more proactive” fiscal

measures and “moderately” looser monetary policy next year as part of efforts to

boost domestic consumption.

This morning, the price of SJC gold increased by VND900,000 in the bid price and 

VND400,000 in the ask price. Accordingly, today's gold price is commonly traded at 

VND83.6 million in the bid price and VND85.6 million in the ask price.
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SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 94,500     -0.84% 1.61% 1,284,052        2,319,181        
BID 46,750     0.11% 1.52% 3,399,112        5,929,560        
CTG 36,350     -0.27% 1.25% 6,126,932        8,813,560        
TCB 24,050     -0.41% 1.69% 12,030,798     17,638,305      
VPB 19,250     -0.77% 0.26% 14,991,968     17,432,195      
MBB 24,250     -0.61% 1.25% 10,846,604     11,052,402      
HDB 28,000     3.70% 7.49% 27,064,123     31,231,585      
TPB 16,350     -0.30% 2.19% 10,815,670     15,471,568      
STB 33,500     -1.47% 2.76% 8,222,712        13,725,975      
VIB 19,300     0.00% 2.66% 9,115,247        14,572,742      
ACB 25,350     -0.59% 1.40% 7,171,060        8,355,108        
SHB 10,350     0.00% 0.49% 28,447,801     28,189,796      
SSB 17,350     0.29% 2.06% 4,255,561        3,665,425        
GAS 69,000     -0.43% 0.44% 773,393           1,032,229        
POW 12,650     1.20% 0.00% 22,630,976     35,064,081      
PLX 40,300     0.37% 0.75% 709,913           1,020,417        
VIC 41,200     -1.55% 1.98% 3,712,809        7,404,759        
VHM 40,950     -1.21% 0.12% 7,045,285        9,412,798        
VRE 17,550     -0.85% -0.85% 9,281,019        13,184,155      
VNM 63,900     -0.31% 0.00% 3,616,608        3,624,166        
MSN 72,700     -0.68% 0.00% 3,880,185        4,725,581        
SAB 58,100     1.04% 3.38% 1,343,025        1,741,758        
BCM 68,000     0.15% 2.41% 292,104           698,650            
BVH 52,600     1.74% 0.96% 2,524,787        2,033,909        
VJC 102,600  -0.10% 1.08% 982,785           902,116            
FPT 149,500  1.70% 3.10% 6,187,145        5,625,490        
MWG 60,800     -0.49% 1.67% 6,706,744        8,203,486        
GVR 31,750     -1.09% 2.75% 3,117,130        5,296,459        
SSI 26,250     0.19% 8.02% 24,648,250     25,774,438      
HPG 27,900     0.90% 3.33% 60,436,661     70,064,535      
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SBV allows commercial banks to restructure debts affected by Typhoon Yagi until the end of 2025;

Prime Minister requests increased inspection of electronic invoicing at gas stations;

Prudential considers selling 30% stake in asset manager Eastspring Investments;

Political turmoil adds to South Korea's economic woes;

Japan revises Q3 GDP higher, keeps alive BOJ rate-hike expectations;

China shifts monetary policy stance for first time since 2011 to spur growth.

Content

World oil prices slipped on Tuesday as concerns eased about the fallout from 

Syrian President Bashar al-Assad's overthrow.

Vinpearl JSC - a subsidiary of Vingroup has just announced a plan to offer more 

than 70 million shares to existing shareholders, at an offering price of 71,350 

VND/share.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

It is expected that on December 30, Masan Consumer will make an advance 

payment of nearly VND6,900 billion to pay dividends in 2024.

FPT: Japan's leading financial group (SBI Holdings) plans to invest 35% in FPT's 

new AI company.

HDB: HDB shares surged to near a historic peak as the bank announced that it 

would close the shareholder list on December 12 to pay a 20% dividend in 

shares.
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